
© 2024 Lexia, a Cambium Learning Group company.

SPEAK@HOME
H O ẠT  Đ Ộ N G  N G H E  V À  N Ó I  |  # 2

Vui chơi với  
các âm

Các từ ghép được tạo thành từ hai từ đơn. Hãy nghĩ về những 
từ bạn biết được nối với nhau để tạo thành một từ ghép.

1. Chọn một trong các từ ghép sau:  

Con bươm bướm Cột cờ Cầu vồng

Bánh xe đẩy Bánh mì kẹp xúc 
xíchxúc xích Con sao biển

Bông tai Sữa lắc Hoa hướng 
dương

Con đom đóm Chuồng lợn Dòng thời gian

2. Nói từ đó với con bạn. 

3. Yêu cầu con bạn tách từ đó thành hai hoặc nhiều từ nhỏ 
hơn. 

4. Nói về nghĩa của từng từ nhỏ hơn và từ ghép lớn hơn. 

Ví dụ: 
spiderweb = spider + web (mạng nhện)

Nói chuyện với con bạn bằng (các) ngôn ngữ gia đình và chia sẻ văn hóa cũng như kinh nghiệm 
của bạn sẽ giúp củng cố việc học tiếng Anh của con. Sử dụng các trò chơi và hoạt động vui nhộn 
này bằng bất kỳ ngôn ngữ nào để hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ tổng thể của trẻ.

Thẻ giao tiếp

1. Tạo một bộ thẻ theo các gợi ý bên dưới.

2. Đặt các thẻ úp xuống thành một chồng.

3. Người chơi đầu tiên phải chọn một thẻ từ chồng 
thẻ, đọc gợi ý và chọn một người chơi khác trả lời.

4. Tiếp tục trò chơi cho đến khi tất cả các thẻ được lật.

Gợi ý:
• Mô tả những gì con bạn làm ở trường. 

• Con nghĩ _____________ sẽ như thế nào? 

• Con có thích _____________ không ? 

• Nếu con có thể _____________hoặc 
_____________, con sẽ chọn cái nào? 

• Đề xuất hai hoạt động mà chúng ta có thể 
làm vào cuối tuần này. 

• Mô tả cách chúng ta thực hiện _____________. 

Lần tới, hãy tạo một bộ thẻ mới với những gợi ý khác! 

Vận động

Ra ngoài trời cùng con bạn. Nói về những thứ bạn nhìn 
thấy. Sử dụng các câu hỏi sau để dẫn dắt cuộc trò 
chuyện:

• _____________ của con ở đâu?

• Làm thế nào để đến đó?

• Những cái này/những cái đó là gì?

• Cái _____________ đó là của ai?

• Có bao nhiêu _____________?
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Diễn xuất theo 
tình huống

1. Chọn một hành động từ danh sách:

Vẽ Chơi thể thao

Nướng bánh Ăn trái cây

Học Sáng tác nhạc

2. Một người chơi sẽ diễn xuất hành động đó.

3. Những người chơi khác lần lượt đoán hành động đó 
bằng cách sử dụng các câu hoàn chỉnh.

Ví dụ: 
Con có thích chơi bóng chày không?
Có, con thích chơi bóng chày. 

Đoán đồ vật bí 
ẩn

Chọn một người chơi để bắt đầu. Người chơi đó sẽ bí mật 
chọn một món đồ mà mọi người đều có thể nhìn thấy và 
đưa ra gợi ý mô tả về nó. Những người chơi khác phải 
đoán xem vật đó là gì. 

Những gợi ý để mô tả:

Màu sắc      Hình dạng      Vị trí   
Địa điểm      Kích thước

Ví dụ: 
Đoán xem thứ gì đó trên đường phố.
Đoán xem thứ gì đó gần góc phố.
Đoán xem thứ gì đó có kích thước lớn.

Không gian ảnh

Hoàn thành một hoạt động hàng ngày với con bạn, chẳng 
hạn như nấu ăn. Chụp ảnh lúc bắt đầu, trong khi nấu và 
khi kết thúc hoạt động nấu ăn. 

Sau đó, sử dụng các bức ảnh để sắp xếp thứ tự các sự kiện 
trong hoạt động. Khuyến khích con bạn sử dụng các từ 
như đầu tiên, tiếp theo, sau đó, sau cùng và cuối cùng. 

Các hoạt động hàng ngày nên thử:

• Rửa xe, rửa bát hoặc giặt đồ 

• Đổ rác 

• Chuẩn bị để đến trường 

• Chuẩn bị để đi ngủ 

Phòng nghệ 
thuật

1. Chuẩn bị giấy và dụng cụ tô màu. 

2. Thay phiên nhau vẽ những thứ to và nhỏ.

3. Sau mỗi lượt vẽ, hãy hỏi nhau về những gì đã vẽ. Sử 
dụng các câu hỏi sau để dẫn dắt cuộc trò chuyện:  

• Cái này là cái gì?    Những thứ đó là gì?

• Nó có kích thước bao nhiêu?  Chúng có kích 
thước bao nhiêu?

• Có bao nhiêu_____________? 

Khuyến khích trẻ trả lời bằng những câu hoàn chỉnh.

Ví dụ: 
Đây là một đôi giày.
Chúng có kích thước lớn.
Có hai chiếc giày.


